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Biểu số 6 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH MTV 

XỔ SỐ KIẾN THIẾT 

MSDN: 2500114168 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /BC-XSKT Vĩnh Phúc, ngày      tháng      năm 2021 

  

 

BÁO CÁO 

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 

CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020 

 

Thực hiện nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Công ty TNHH một thành 

viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc (gọi tắt là Công ty) công bố thông tin về báo 

cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020 như sau: 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung. 

Tên giao dịch: Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

Địa chỉ: 359- Mê Linh, Phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc là doanh nghiệp 

Nhà nước do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Là doanh nghiệp hạng II. 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: UBND tỉnh Vĩnh phúc. 

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ 

sở hữu: 

+ Người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ông Lê Duy Thành - Phó 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

+ Cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: 

Ông Vũ Việt Văn - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội đồng xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Phúc 

Ông Nguyễn Văn Khước - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

Ông Vũ Chí Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu  

(theo Bảng số 1 đính kèm). 

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:  

(Nội dung chi tiết theo Bảng số 2 đính kèm) 
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2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp: 

 (theo Bảng số 3 đính kèm) 

Công ty thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng theo quy định tại: 

- Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và thông tư 

27/2016/TT-BLĐTBXH. 

- Theo quy định tại Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ 

Tài chính, năm 2020 công ty xếp loại doanh nghiệp: doanh nghiệp xếp loại A, 

xếp loại người quản lý: Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

3. Hoạt động của Chủ tịch công ty. 

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty liên quan đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản...  

(theo Bảng số 4 đính kèm). 

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

1.Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên: không có 

Năm 2020 công ty đã có văn bản đề nghị Chủ sở hữu bố trí nhân sự, bổ 

sung, kiện toàn Kiểm soát viên nhưng chưa được xem xét giải quyết 

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên: không có 

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA: không có 

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp: Bảng số 6 

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan: Bảng số 7 

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người) thời điểm 31/12/2020: 49 

người (người lao động: 45 người, người quản lý 4 người) 

- Mức lương trung bình người lao động/năm: 84,56 triệu đồng/người/năm 

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm: 17,97 triệu 

đồng/người/năm  

Trên đây là báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 

năm 2020, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Vĩnh phúc trân trọng báo cáo./. 
Nơi nhận: 

- Bộ KHĐT (CBTT); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KHĐT tỉnh (b/c); 

- Cổng thông tin ĐT (CBTT); 

- Chủ tịch, BGĐ công ty; 

- BBT Website công ty (CBTT); 

- Lưu: VT, KT 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hải 
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BẢNG SỐ 1 

CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

 

TT Số văn bản Ngày Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

1 04/KH-UBND 9/1/2020 Kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ  2020 

2 343/UBND-KT3 16/01/2020 
Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công ty 

TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

3 458/UBND-TH2 22/01/2020 Phát động phong trào thi đua 2020 

4 670/UBND-KT3 11/2/2020 
Giao Sở Tài chính thẩm định báo cáo tài chính, 

phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2019 

5 561/QĐ-UBND 19/03/2020 

Giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại năm 2020 đối 

với doanh nghiệp nhà nước và DN cổ phần có 

vốn nhà nước tham gia trên 50 % vốn điều lệ 

6 1565/UBND-KT3 12/3/2020 Kiện toàn thành viên Hội đồng giám sát XSKT 

7 1911/UBND-KT3 23/03/2020 

Phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2019 

của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh 

Phúc 

8 619/QĐ-UBND 20/03/2020 

Quyết định ban hành quy chế quản lý tài chính 

của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh 

Phúc 

9 367/QĐ-UBND 21/2/2020 
Ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của  Công 

ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

10 736/QĐ-UBND 31/3/2020 

Quyết định ban hành chương trình tổng thể của 

ủy ban nhân dân Tỉnh về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí  2020 

11 2566/UBND-KT3 9/4/2020 
Báo cáo đánh giá xếp loại doanh nghiệp 2019 

và kế hoạch tài chính 2020 

12 2586/UBND-KT3 9/4/2020 
Tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh 

covid-19 lĩnh vực xổ số 

13 4163/UBND-KT3 4/6/2020 
Phê duyệt báo cáo tài chính 2019 của Công ty 

TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

14 5172/UBND-KT3 9/7/2020 
Sử dụng nguồn thu XSKT theo địa bàn các 

huyện 

15 
5300/UBND-

VX4 
10/7/2020 

Chấp thuận Quy chế lương người quản lý Công 

ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

16 5616/UBND-KT3 24/7/2020 
Điều chỉnh chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh 

nghiệp 2020 

17 6631/UBND-KT3 31/8/2020 
Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công ty 

TNHH MTV xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

18 6796/UBND-TK3 7/9/2020 
Chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt 

động kinh doanh Xổ số 



 4 

19 7031/UBND-KT3 14/9/2020 

Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với 

người quản lý Công ty TNHH MTV xổ số kiến 

thiết Vĩnh Phúc 

20 2433/QĐ-UBND  29/9/2020 
Kiện toàn Hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

21 8196/UBND-KT3 30/10/2020 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát 

triển 05 năm, giai đoạn 2021-2025 của Công ty 

TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 

22 3366/QĐ-UBND 31/12/2020 

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu 

tư phát triển 05 năm 2021-2025 và năm 2021 

của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh 

Phúc 
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BẢNG SỐ 2:  

DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

 

Chức vụ Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình  độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 

Các vị trí quản 

lý đã nắm giữ 

1. Chủ tịch 

công ty 

Nguyễn Tuấn Hải 1967 Thạc sỹ Nhiều năm công 

tác trong lĩnh 

vực tài chính 

Phó chủ tịch 

UBND huyện 

Bình Xuyên 

2. TGĐ 

hoặc GĐ 

Nguyễn Văn Thắng 1976 Thạc sỹ 

Quản trị 

kinh doanh 

Nhiều năm công 

tác trong lĩnh 

vực xổ số 

Chủ tịch kiêm 

Giám đốc 

3. Phó 

giám đốc 

Nguyễn Trung Dũng 1978 Thạc sỹ 

Quản trị 

kinh doanh 

Nhiều năm công 

tác trong lĩnh 

vực xổ số 

Trưởng Phòng 

kế hoạch; 

Trưởng phòng 

Tổ chức-HC-KT 

4. Kế toán 

trưởng 

Bùi Thị Hồng Nhung 1981 Đại học Cử 

nhân kinh tế 

- kế toán 

Nhiều năm công 

tác trong lĩnh 

vực xổ số 
Kiểm soát viên 

 

 

BẢNG SỐ 3:  

TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

 NĂM 2020 

ĐVT: triệu đồng 

TT Họ và tên Chức vụ 

Mức 

lương/ 

tháng 

Hệ số 

Tiền 

lương/ 

năm 

Tiền 

thưởng, 

thu nhập 

khác/năm 

1 Nguyễn Tuấn Hải Chủ tịch  25 6,31      388,7  25,3 

2 Nguyễn Văn Thắng Giám đốc 24 6,31      373,2  35,5 

3 
Nguyễn Trung 

Dũng 

Phó giám 

đốc 
21 5,65      326,5  30,9 

4 
Bùi Thị Hồng 

Nhung 

Kế toán 

trưởng 
19 5,32      295,4  28,5 

  Cộng   89 23,59   1.383,9        120,2  
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BẢNG SỐ 4 

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY 

 

TT Số văn bản Ngày Nội dung 

1 78 /QĐ-XSKT 11/2/2020 Nội quy lao động công ty 

2   10/2/2020 Thỏa ước lao động tập thể  

3 70 /QĐ-XSKT 7/2/2020 

QĐ Thành lập Hội đồng XD đơn giá tiền lương, 

quỹ lương và Quy chế trả lương, thưởng năm 

2020 

4 77 /QĐ-XSKT 10/2/2020 

QĐ Thành lập Tổ xây dựng đơn giá tiền lương, 

quỹ lương và Tổ xây dựng Quy chế trả lương, 

thưởng năm 2020 

5 114 /QĐ-XSKT 27/02/2020 
QĐ thành lập Đoàn kiểm tra trách nhiệm thực thi 

công vụ năm 2020 

6 189/QĐ-XSKT 31/3/2020 Quy chế chi tiêu nội bộ 

7 219 /QĐ-XSKT 20/4/2020 
Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen 

thưởng 

8 218 /QĐ-XSKT 20/4/2020 Quy chế hoạt động ban biên tập Website 

9 216 /QĐ-XSKT 20/4/2020 Quy chế và nội quy tiếp công dân 

10 279 /QĐ-XSKT 21/5/2020 Quy chế  thực hiện dân chủ tại nơi làm việc 

11 278 /QĐ-XSKT 21/5/2020 Quy chế trả lương NLĐ công ty   

12 280 /QĐ-XSKT 21/5/2020 Quy chế quản lý tài sản 

13 383 /QĐ-XSKT 15/7/2020 Quy chế tuyển dung LĐ 

14 378 /QĐ-XSKT 16/7/2020 Quy chế thi đua, khen thưởng 

15 487 /QĐ-XSKT 8/9/2020 Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng 

16 511 /QĐ-XSKT 18/9/2020 Quy chế trả lương Người quản lý công ty 

17 544 /QĐ-XSKT 29/9/2020 Quy chế sử dụng qũy khen thưởng ,phúc lợi 

18 596/ QĐ-XSKT 16/10/2020 QĐ Hệ thống thang lương, bậc lương 

19 606 /QĐ-XSKT 23/10/2020 Quy chế nâng lương, chuyển xếp ngạch lương 

20 610 /QĐ-XSKT 26/10/2020 Quy chế quản lý nợ 

21 633 /QĐ-XSKT 3/11/2020 Quy chế Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở 

22 659 /QĐ-XSKT 19/11/2020 Quy chế đánh giá NQL hàng năm 

23 660 /QĐ-XSKT 19/11/2020 Quy chế đánh giá NLĐ hàng năm 

24 482 /QĐ-XSKT 4/9/2020 
Quyết định thành lập Hội đồng xét nâng lương 

thường xuyên 

25 481 /QĐ-XSKT 4/9/2020 Quyết định thành lập Hội đồng sáng kiến 

26 775 /QĐ-XSKT 31/12/2020 
Quy chế quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn 

nhiệm CB 
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BẢNG SỐ 6: 

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP 

 

TT 
Tên tổ chức, cá 

nhân 

Chức 

vụ (nếu 

có) 

Địa chỉ trụ sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người có 

liên 

quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan 

Lý do 

không 

còn là 

người 

liên 

quan 

1 

 Công ty TNHH 

MTV XSKT 

Thủ Đô 

  
 53 E, Hàng Bài, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

 Năm 

2020 
    

2 

 Công ty TNHH 

MTV XSKT 

Hòa Bình  

  

 Đường Lê Thánh 

Tông - Phường Hữu 

Nghị- TP Hòa 

Bình - tỉnh Hòa Bình 

 Năm 

2020 
    

3 

 Tổng công ty 

Bảo việt nhân 

thọ 

  

Trụ sở chính: Tầng 37, 

Keangnam Ha Noi 

Landmark Tower, 

Đường Phạm Hùng, 

Quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội. CN Tại Vĩnh 

Phúc: 158 - Đường 

Trần Phú - Phường 

Liên Bảo - TP Vĩnh 

Yên - tỉnh Vĩnh Phúc  

Năm 

2020 
    

4 

Công ty TNHH 

Đầu tư và phát 

triển văn hóa 

Việt 

  

 Số 1, ngõ 3, đường 

Hoàng Mai, Phường 

Trương Định, Quận 

Hai Bà Trưng, Thành 

phố Hà Nội 

 Tháng 

11/2020 

Tháng 

12/2020 

Đã 

thực 

hiện 

xong 

hợp 

đồng  
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BẢNG SỐ 7: 

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

 

TT 
Tên tổ chức, cá 

nhân 

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

Nội dung giao 

dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết/ 

Quyết định của 

HĐTV/ 

HĐQT/ĐHĐCĐ 

thông qua 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

 Công ty TNHH 

MTV XSKT 

Thủ Đô 

Năm 

2020 

 Phát hành vé 

xổ số kiến 

thiết Miền 

Bắc 

4.682.174.918   

2 

 Công ty TNHH 

MTV XSKT 

Hòa Bình  

 Năm 

2020 

In vé bóc, lô 

tô 
305.723.000   

3 

 Tổng công ty 

Bảo việt nhân 

thọ 

Tháng 

6/2020 

Mua bảo 

hiểm nhân 

thọ 

509.646.800   

4 

 Công ty TNHH 

Đầu tư và phát 

triển văn hóa 

Việt 

 Tháng 

11/2020 
In lịch 493.845.000   
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